
UBND TỈNH SÓC TRĂNG 

SỞ Y TẾ 

Số:         /TB-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sóc Trăng, ngày    tháng 3 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng đáp ứng yêu 

cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

____________________________ 

 

 Căn cứ Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ 

quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; 

 Căn cứ công văn số 376/K2ĐT-ĐH ngày 26/4/2018 của Cục Khoa học 

công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công bố cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh đáp ứng yêu cầu Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của 

Chính phủ; 

- Căn cứ Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng; Quyết định số 41/2021/QĐ-

UBND, ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-

UBND, ngày 20/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; 

 Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc 

Trăng tại bản công bố số: 01/BCB-PCST-2023, ngày 25 tháng 02 năm 2023 và 

đối chiếu với các quy định tại Khoản 2 Điều 8, Điều 9 và Khoản 2 Điều 10 Nghị 

định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ, Sở Y tế Thông báo 

về công bố cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành 

trong đào tạo khối ngành sức khỏe trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng như sau: 

1. Tên cơ sở được công bố: Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc 

Trăng. 

2. Số Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: 303/BYT-GPHĐ do 

Bộ Y tế cấp ngày 05 tháng 02 năm 2021. 

3. Địa chỉ:  373 Phú Lợi, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

4. Người chịu trách nhiệm chuyên môn:  DƯ HUỲNH HỒNG NGỌC. 

5. Điện thoại liên hệ: 02993886688;  

6. Email: hcns.st@phuongchau.com. 

7. Đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành chuyên ngành đào tạo: 

 - Y đa khoa; 



- Điều dưỡng; 

- Hộ sinh; 

- Hình ảnh y học 

- Xét nghiệm y học; 

- Dược học; 

8 Trình độ đào tạo thực hành: Cao Đẳng; Đại học. 

9. Tên môn thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành chi 

tiết trong hồ sơ đính kèm. 

10. Trách nhiệm của cơ sở thực hành: 

a) Cơ sở thực hành chỉ được ký hợp đồng đào tạo thực hành sau khi được 

công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế và tổ chức triển khai hoạt động 

đào tạo thực hành theo chương trình đào tạo thực hành đã công bố; 

b) Bảo đảm các yêu cầu của cơ sở thực hành theo quy định tại Nghị định 

111/2017/NĐ-CP của Chính phủ; 

c) Phối hợp với cơ sở giáo dục đảm bảo chất lượng đào tạo thực hành theo 

chương trình đào tạo thực hành; 

d) Xác nhận kết quả thực hành của người học thực hành; 

e) Thường xuyên cập nhật trên trang thông tin điện tử của cơ sở: danh 

sách người giảng dạy thực hành, số lượng, loại hình, ngành, chuyên ngành, trình 

độ đào tạo thực hành, số lượng tối đa người học thực hành có thể nhận, số lượng 

người học thực hành đang thực hành tại cơ sở. 

Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ 

chức, cá nhân có liên quan được biết./. 

(Đính kèm hồ sơ công bố của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc 

Trăng) 

 

 
Nơi nhận: 
- Cục KHCN và Đào tạo BYT; 

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế; 

- BV Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VP; NVY. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Quốc Trứ 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2023 

 

BẢN CÔNG BỐ 

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành  

trong đào tạo khối ngành sức khỏe 

Kính gửi: Sở Y Tế Tỉnh Sóc Trăng 

Tên cơ sở công bố: BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG 

Số giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số: 303/BYT-GPHĐ do Bộ Y tế cấp ngày 05 

tháng 02 năm 2021. 

Địa chỉ: 373 Phú Lợi, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng. 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn: BS.CKII DƯ HUỲNH HỒNG NGỌC 

Điện thoại: 02993886688 

Căn cứ nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về 

tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở công bố đã đáp ứng yêu 

cầu để tổ chức thực hành theo quy định với các nội dung sau đây: 

1. Các ngành, chuyên ngành đào tạo thực hành:  

- Y đa khoa 

- Điều dưỡng 

- Hộ sinh 

- Hình ảnh y học 

- Xét nghiệm y học 

- Dược học 

2. Trình độ đào tạo thực hành: Cao đẳng, đại học. 

3. Số lượng người đào tạo thực hành tối đa (bao gồm tất cả các trình độ):25 người (Phụ lục 1). 

4. Danh sách người giảng dạy thực hành đáp ứng yêu cầu: (Phụ lục 2). 

5. Danh sách các khoa, phòng tổ chức thực hành và số giường bệnh hoặc ghế răng tại mỗi 

khoa, phòng (Phụ lục 3). 

6. Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo thực hành: (Phụ lục 4). 

Cơ sở cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố. 

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, đăng tải thông tin theo quy định./. 

 

SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG 

01/BCB-PCST-2023 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH NGƯỜI HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH TỐI ĐA TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG 

(Tại thời điểm tháng 02/2023) 

 (Ban hành kèm theo Bản công bố số 01/BCB-PCST-2023, ngày 25 tháng 02 năm 2023 của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng) 

STT Họ và tên Học hàm, học vị 

Chuyên 

ngành 

 được đào tạo 

Chứng chỉ hành nghề Ngày cấp Phạm vi hành nghề Khoa/ phòng 

Số tháng kinh 

nghiệm 

 từ khi có 

CCHN 

1 Kim Ngọc Tuyền Bác sĩ Nội khoa Bác sĩ 04756/ST-CCHN 08/03/2019 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa thuộc hệ Nội 

Khoa  Nội 

45 

2 Lê Hoàng Nghĩa Thạc sĩ Bác sĩ TMH Bác sĩ 001867/LA-CCHN 20/09/2013 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên 

khoa Nội 
111 

3 Trần Quốc Huy Bác sĩ Nội khoa Bác sĩ 003151/HAUG-CCHN 26/08/2020 Khám, chữa bệnh Nội khoa  28  

4 Bành Mỹ Hoa BS.CKI Nội khoa  Bác sĩ 005141/CT-CCHN 10/01/2018 Khám, chữa bệnh Nội khoa 59 

5 Nguyễn Kỳ Minh BS.CKII Ngoại khoa Bác sĩ 000742/ST-CCHN 05/11/2012 
Khám bệnh chữa bệnh chuyên 

khoa Ngoại 
Khoa Ngoại 121 

6 Phan Minh Tài BS.CKI Sản Phụ khoa Bác sĩ 000184/BL-CCHN 14/09/2012 
Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa 

Khoa Phụ Sản 

123 

7 Trần Thế Hùng BS.CKI Sản Phụ khoa Bác sĩ 004078/CT-CCHN 20/01/2016 
Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa 
83 

8 Đỗ Thị Hương Huyền BS.CKII Sản Phụ khoa Bác sĩ 000234/ST-CCHN 30/07/2012 
Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa 
125 

9 Dư Huỳnh Hồng Ngọc BS.CKII Sản Phụ khoa Bác sĩ 000707/CT-CCHN 22/10/2012 
Khám bệnh, chữa bệnh Sản 

Phụ khoa 
122 

10 Trần Văn Giang BS.CKI Nhi khoa Bác sĩ 003942/CT-CCHN 26/11/2015 
Khám, chữa bệnh chuyên khoa 

Nhi. 
Khoa Nhi 85 

11 Trần Thanh Truyền 
BS.CKI Chẩn Đoán Hình 

ảnh 
Bác sĩ 004387/BYT-CCHN 08/05/2013 

Chuyên khoa chuẩn đoán Hình 

ảnh 

Khoa Cận lâm 

sàng 
115 

12 Trương Thị Minh Nguyệt Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng 001077/ST-CCHN 13/09/2013 
Theo quy định tại quyết định 

số 41/2005/QĐ-BNV ngày 
Khoa Nội 111 

SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG 



STT Họ và tên Học hàm, học vị 

Chuyên 

ngành 

 được đào tạo 

Chứng chỉ hành nghề Ngày cấp Phạm vi hành nghề Khoa/ phòng 

Số tháng kinh 

nghiệm 

 từ khi có 

CCHN 

22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch 

viên chức y tế điều dưỡng 

13 Trương Dạ Ngọc Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng 003454/ST-CCHN 25/07/2016 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Khoa Ngoại 77 

14 Tiêu Thùy Liên Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng 05296/ST-CCHN 24/08/2020 

Thực hiện phạm vi hoạt động 

chuyên môn theo quy định tại 

Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Khoa Nhi 

28 

15 Cao Minh Đường Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng 003542/CT-CCHN 10/04/2014 
Thực hiện các kỹ thuật điều 

dưỡng cơ bản về sản nhi 
104 

16 Nguyễn Thúy Lam Cử nhân Điều dưỡng Điều dưỡng 0003090/BL-CCHN 04/11/2019 

Thực hiện theo chức năng 

nhiệm vụ của hộ sinh quy định 

theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 

07/10/2015 
Khoa Phụ sản 

37  

17 Phan Thị Mina Cử nhân Hộ sinh Hộ sinh 000647/ST-CCHN 05/11/2012 

Theo quy định tại Thông tư số 

12/2011/TT-BYT ngày 

15/3/2011 của Bộ Y tế Quy 

định tiêu chuẩn nghiệp vụ các 

ngạch viên chức Hộ sinh 

121 

18 Thạch Hoàng Đa Cử nhân Xét nghiệm 
Xét nghiệm y 

học 
001974/ST-CCHN 24/01/2014 

Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn về xét nghiệm 

Khoa Cận lâm 

sàng 

107 

19 Võ Thị Kiều Trinh Cử nhân Xét nghiệm 
Xét nghiệm y 

học 
006190/CT-CCHN 03/01/2020 Chuyên khoa Xét nghiệm 35 

20 Châu Thị Lam Thuyên Cử nhân Xét nghiệm 
Xét nghiệm y 

học 
08105/AG-CCHN 07/12/2019 Chuyên khoa Xét nghiệm 36 

21 Trương Thị Trúc Phương Dược sĩ Đại học Dược sĩ 
1708/CCHN-D-SYT-

CT 
24/03/2020 Dược sĩ Đại học Khoa Dược 

 

Nhà thuốc bệnh 

viện 

33 

22 Cao Văn Tài Dược sĩ Đại học Dược sĩ 304/CCHN-D-SYT-ST 30/03/2018 Dược sĩ Đại học 57 



STT Họ và tên Học hàm, học vị 

Chuyên 

ngành 

 được đào tạo 

Chứng chỉ hành nghề Ngày cấp Phạm vi hành nghề Khoa/ phòng 

Số tháng kinh 

nghiệm 

 từ khi có 

CCHN 

23 Trang Minh Quân Dược sĩ Đại học Dược sĩ 190/CCHN-D-SYT-CT 06/12/2017 Dược sĩ Đại học 60  

24 Lê Thị Kim Phượng Dược sĩ chuyên khoa I Dược sĩ 796/ST-CCHND 23/12/2015 Dược sĩ chuyên khoa I 84 

25 Lâm Thị Bích Ngọc Dược sĩ chuyên khoa I Dược sĩ 100/CCHN-D-SYT-CT 10/10/2017 Dược sĩ chuyên khoa I 62 

 

Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2023 



SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH NGƯỜI GIẢNG DẠY THỰC HÀNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU 

SÓC TRĂNG 

(Tại thời điểm tháng 02/2023) 

 (Ban hành kèm theo Bản công bố số 01/BCB-PCST-2023, ngày 25 tháng 02 năm 2023 của Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng) 

STT Họ và tên Học hàm, học vị Chứng chỉ hành nghề Ngày cấp Phạm vi hành nghề Khoa/ phòng 
Chức 

vụ 

1 Lê Hoàng Nghĩa Thạc sĩ Bác sĩ TMH 001867/LA-CCHN 20/09/2013 Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Khoa Nội 

Bác sĩ 

điều trị 

2 Bành Mỹ Hoa BS.CKI Nội khoa  005141/CT-CCHN 10/01/2018 Khám, chữa bệnh Nội khoa 
Bác sĩ 

điều trị 

3 Nguyễn Kỳ Minh BS.CKII Ngoại khoa 000742/ST-CCHN 05/11/2012 Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Ngoại Khoa Ngoại 
Trưởng 

khoa 

4 Phan Minh Tài BS.CKI Sản Phụ khoa 000184/BL-CCHN 14/09/2012 Khám bệnh, chữa bệnh Sản Phụ khoa 

Khoa Phụ Sản 

Bác sĩ 

điều trị 

5 Trần Thế Hùng BS.CKI Sản Phụ khoa 004078/CT-CCHN 20/01/2016 Khám, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ khoa 
Trưởng 

khoa 

6 Đỗ Thị Hương Huyền BS.CKII Sản Phụ khoa 000234/ST-CCHN 30/07/2012 Khám bệnh, chữa bệnh Sản Phụ khoa 
Bác sĩ 

điều trị 

7 Dư Huỳnh Hồng Ngọc BS.CKII Sản Phụ khoa 000707/CT-CCHN 22/10/2012 Khám bệnh, chữa bệnh Sản Phụ khoa 
Giám 

đốc 

8 Trần Văn Giang BS.CKI Nhi khoa 003942/CT-CCHN 26/11/2015 Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nhi. Khoa Nhi 
Trưởng 

khoa 

9 Trần Thanh Truyền BS.CKI Chẩn Đoán Hình ảnh 004387/BYT-CCHN 08/05/2013 Chuyên khoa chuẩn đoán Hình ảnh Khoa Cận lâm sàng 
Trưởng 

khoa 

10 Trương Thị Minh Nguyệt Cử nhân Điều dưỡng 001077/ST-CCHN 13/09/2013 

Theo quy định tại quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

Khoa Nội 

Điều 

dưỡng 

trưởng 



STT Họ và tên Học hàm, học vị Chứng chỉ hành nghề Ngày cấp Phạm vi hành nghề Khoa/ phòng 
Chức 

vụ 

11 Trương Dạ Ngọc Cử nhân Điều dưỡng 003454/ST-CCHN 25/07/2016 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

Khoa Ngoại 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

12 Tiêu Thùy Liên Cử nhân Điều dưỡng 05296/ST-CCHN 24/08/2020 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y Khoa Nhi 

Điều 

dưỡng 

viên 

13 Cao Minh Đường Cử nhân Điều dưỡng 003542/CT-CCHN 10/04/2014 
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản về 

sản nhi 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

BV 

14 Nguyễn Thúy Lam Cử nhân Điều dưỡng 0003090/BL-CCHN 04/11/2019 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ 

sinh quy định theo Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015 

Khoa Phụ sản 

Điều 

dưỡng 

phó 

15 Phan Thị Mina Cử nhân Hộ sinh 000647/ST-CCHN 05/11/2012 

Theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-

BYT ngày 15/3/2011 của Bộ Y tế Quy định 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

Hộ sinh 

Điều 

dưỡng 

trưởng 

16 Thạch Hoàng Đa Cử nhân Xét nghiệm 001974/ST-CCHN 24/01/2014 
Thực hiện kỹ thuật chuyên môn về xét 

nghiệm 
Khoa Cận lâm sàng 

Kỹ 

thuật 

viên 

17 Lê Thị Kim Phượng Dược sĩ chuyên khoa I 796/ST-CCHND 23/12/2015 Dược sĩ chuyên khoa I Khoa Dược 

 

Nhà thuốc bệnh 

viện 

Phó 

Khoa 

18 Lâm Thị Bích Ngọc Dược sĩ chuyên khoa I 100/CCHN-D-SYT-CT 10/10/2017 Dược sĩ chuyên khoa I 
Dược 

sĩ 

Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2023 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

 

PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH CÁC KHOA PHÒNG TỔ CHỨC THỰC HÀNH TẠI BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG NĂM 2023 

 (Ban hành kèm theo Bản công bố số 01/BCB-PCST-2023, ngày 25 tháng 02 năm 2023 của 

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng) 

STT Tên khoa, đơn vị thực hành 

Số giường, ghế 

răng tại khoa đạt 

yêu cầu TH 

Số lượng người học 

TH tối đa theo 

giường, ghế răng 

1 Khoa Nội 15 45 

2 Khoa Ngoại 20 60 

3 Khoa phụ sản 40 120 

4 Khoa Nhi 20 60 

5 Khoa Cận lâm sàng 0 0 

6 Khoa Dược 0 0 

7 Nhà thuốc bệnh viện 0 0 

 

   Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2023 

     

SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

PHỤ LỤC 4 

DANH  MỤC TRANG THIẾT BỊ TẠI KHOA/ĐƠN VỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU GIẢNG 

DẠY THỰC HÀNH 

 (Ban hành kèm theo Bản công bố số 01/BCB-PCST-2023 ngày 25 tháng 02 năm 2023 của 

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu Sóc Trăng) 

STT Khoa Phòng Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 

Chẩn đoán hình ảnh 

 

Máy siêu âm Voluson E6 Máy  1 

2 Máy siêu âm Vivid T8 Máy 1 

3 Máy siêu âm Voluson P8 Máy 1 

4 Máy siêu âm LOGIQ S8 Máy 1 

5 Máy siêu âm Samsung HS30 Máy 1 

6 Máy chụp X-Quang Analog di động Máy 1 

7 Hệ thống máy CT-Scanner 32 lát cắt Máy 1 

8 Máy chụp Nhũ ảnh (CT) Máy 1 

9 Máy đo Loãng xương Máy 1 

10 Máy in Film Máy 2 

11 Máy Quét Máy 1 

12 Máy X-Quang (CT) Máy 1 

13 Bơm tiêm điện cản quang 2 nòng Máy 1 

14 

Dược 

Tủ lạnh vacin Thermo 2 cửa 1006L Tủ 1 

15 Tủ lạnh vacin Thermo 1 cửa 386L Tủ 1 

16 Tủ lạnh thông thường ( đá khô ) Tủ 1 

17 Tủ vacin 68L Tủ 1 

18 

Khám Bệnh 

Máy điện tim 6 cần Máy 1 

19 Monitor 5ts Máy 1 

20 Máy thở di động Máy 1 

21 Máy Spo2 cầm tay Máy 1 

22 Bơm tiêm điện Máy 1 

23 Đèn mổ di động Đèn 1 

24 Máy đốt điện Máy 1 

25 Dàn máy nội soi tiêu hóa Bộ 1 

26 Máy cắt đốt điện ERBE Máy 1 

27 Tủ bảo quản dây nội soi Tủ 1 

SỞ Y TẾ SÓC TRĂNG 

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ 

PHƯƠNG CHÂU SÓC TRĂNG 



STT Khoa Phòng Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

28 Máy đo khúc xạ Máy 1 

29 Kính hiển vi Kính 1 

30 Máy chiếu đo thị lực Máy 1 

31 Dàn máy nội soi tai mũi họng Bộ 1 

32 Máy hút dịch Máy 1 

33 Ghế nha Máy 1 

34 Máy đo điện tim 12 kênh Máy 1 

35 Máy đo điện tim 6 kênh Máy 1 

36 Tủ lạnh vaccin 221L Tủ 1 

37 Spo2 để bàn Máy 1 

38 Máy truyền dịch Máy 1 

39 Máy phun khí dung Máy 1 

40 

Nhi 

 

NC PAP Máy 3 

41 Giường sưởi ấm sơ sinh (Wammer) Giường 2 

42 Đèn sưởi ấm Sơ sinh Đèn 2 

43 Máy đo nồng độ Bilibrubin Máy 1 

44 Máy truyền dịch Máy 1 

45 Bơm tiêm điện Máy 2 

46 Spo2 để bàn Máy 2 

47 Spo2 cầm tay Máy 2 

48 Đèn nôi Đèn 1 

49 Monitor 5ts Máy 1 

50 Spo2 để bàn Máy 1 

51 Spo2 cầm tay Máy 2 

52 Máy truyền dịch Máy 2 

53 Bơm tiêm điện Máy 2 

54 Máy phun khí dung Máy 1 

55 

Phẫu thuật Gây mê hồi sức 

Máy gây mê kèm thở FabiusPlus Máy 2 

56 Máy đốt điện Máy 2 

57 Monitor 7 thông số Tủ 3 

58 Monitor 5 thông số Máy 3 

59 Dàn máy nội soi (phẩu thuật) Máy 1 

60 
Máy thở người lớn và trẻ em Savina 

300 
Máy 1 

61 Máy sốc tim Máy 1 

62 Bơm tiêm điện Máy 3 

63 Máy Spo2 để bàn Máy 4 



STT Khoa Phòng Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

64 Máy Spo2 cầm tay Máy 2 

65 Bồn rửa tay triệt trùng Máy 1 

66 Máy gây mê kèm thở Benlon Máy 1 

67 Đèn mổ 2 nhánh Máy 3 

68 Bàn mổ Máy 3 

69 

Phụ sản 

Bàn khám sản Bàn 5 

70 Monitor sản Máy 4 

71 Máy nghe tim thai Máy 1  

72 Máy Áp lạnh CTC Máy 1 

73 Máy Soi CTC Máy 2 

74 Đèn mổ di động Đèn 1 

75 Bàn sanh kiêm bàn mổ Bàn 3 

76 Monitor sản Máy 5 

77 Monitor 5ts Máy 2 

78 Máy giác hút thai Máy 1 

79 Bơm tiêm điện Máy 2 

80 Spo2 Để bàn Máy 2 

81 Máy đo điện tim Máy 1 

82 Bàn khám sản Bàn 1 

83 Đèn mổ 1 nhánh Đèn 1 

84 Bàn khám sản Bàn 1 

85 
Máy siêu âm Samsung HS30  

( đầu dò âm đạo ) 
Máy 

1 

86 Máy rửa phụ khoa Sitzbath Máy 1 

87 Bàn khám sản Bàn 1 

88 Monitor sản Máy 1 

89 Spo2 cầm tay Máy 1 

90 Spo2 để bàn Máy 1 

91 Đo tim thai Máy 1 

92 Bơm tiêm điện Máy 1 

93 Máy hút sữa Máy 1 

94 Đèn chiếu vàng da Đèn 3 

95 

Xét nghiệm 

Tủ trữ mẫu 2 khoảng nhiệt độ (4 độ và -

20 độ) Liebherr 
Máy 1 

96 
Tủ lạnh bảo quản chuyên dụng Thermo 

LPR 1006 
Máy 1 

97 Tủ trữ máu Kirsch Máy 1 

98 Máy ly tâm 12 ống Máy 1 



STT Khoa Phòng Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

99 Máy ly tâm Rotofix 32A Máy   

100 Máy tiệt trùng que cấy (điện) Tủ 1 

101 Nồi hấp tiệt trùng Máy 1 

102 Máy lác Vortex Máy 1 

103 Tủ ấm Co2 Máy 1 

104 Tủ ấm Hemmert Tủ 1 

105 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Tủ 2 

106 Bếp cách thủy Tủ 1 

107 Kính hiển vi 3 mắt Tủ 2 

108 Máy phân tích nước tiểu Máy 1 

109 Máy phân tích ion đồ Máy 1 

 

 

STT Phòng học Tên thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 

Hội trường lớn 

Máy chiếu Cái 2 

2 Bảng viết Cái 2 

3 Thiết bị âm thanh Cái 1 

4 Loa Cái 4 

5 Micro Cái 2 

6 Máy tính để bàn Cái 1 

7 Bàn + Ghế Bộ 100 

8 

Phòng học tầng G 

Máy chiếu Cái 1 

9 Bảng viết Cái 2 

10 Thiết bị âm thanh Cái 1 

11 Loa Cái 4 

12 Micro Cái 2 

13 Máy tính để bàn Cái 1 

14 Bàn + Ghế Bộ 50 

 

Cần Thơ, ngày 25 tháng 02 năm 2023 
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